ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ KHỐI 10 
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÃ ĐỀ 102
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	C



II. TỰ LUẬN (3 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích ý nghĩa và tác động về xã hội của cách mạng công nghiệp thời cận đại ? 
	2,0

	
	* Ý nghĩa:
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã làm thay đổi diện mạo các nước tư bản. Những tiến bộ về kĩ thuật đã  mở ra  khả năng lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng lên nhanh chóng.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã thay thế lao động tay chân của con người bằng lao động của máy móc, chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí hóa.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã chuyển nền sản xuất từ cơ khí hóa sang điện khí hóa, làm thay đổi căn bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa.
- Cách mạng công nghiệp đã góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.
* Tác động về xã hội
- Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: tư sản và vô sản
- Sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản làm xuất hiện mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội tư sản. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân, điển hình là các thành phố Luân Đôn, Pari, Niu York….
	
0,25



0,25


0,25


0,25



0, 5

0,25



0,25

	2
	Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến thời kì Hi Lạp, La Mã mới trở thành khoa học?
	1,0

	
	- Các hiểu biết khoa học đến thời kì này mới trở thành khoa học vì:
+ Độ chính xác của khoa học đặc biệt là Toán học không chỉ ghi chép và giải các bài toán riêng biệt mà thể hiện trình độ khái quát thành định lí, tiên đề, lí thuyết có giá trị khái quát hóa cao.
+ Có các nhà khoa học tên tuổi đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này như: tiên đề Ơ-cơ-lit, định lý Pi-ta-go, định lý Ta-let,...
+ Những vấn đề mà thời đại này nghiên cứu vẫn còn có giá trị sử dụng đến ngày nay.
	0,25

0,25


0,25

  0,25


...................HẾT....................


MÃ ĐỀ 104
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm):
                                  (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	D
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	C



II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích ý nghĩa và tác động về xã hội của cách mạng công nghiệp thời cận đại ?
	2,0

	
	* Ý nghĩa:
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã làm thay đổi diện mạo các nước tư bản. Những tiến bộ về kĩ thuật đã  mở ra  khả năng lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng lên nhanh chóng.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã thay thế lao động tay chân của con người bằng lao động của máy móc, chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí hóa.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã chuyển nền sản xuất từ cơ khí hóa sang điện khí hóa, làm thay đổi căn bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa.
- Cách mạng công nghiệp đã góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.
* Tác động về xã hội
- Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: tư sản và vô sản
- Sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản làm xuất hiện mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội tư sản. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân, điển hình là các thành phố Luân Đôn, Pari, Niu York….
	
0,25



0,25


0,25


0,25


0, 5

0,25



0,25

	2
	Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến thời kì Hi Lạp, La Mã mới trở thành khoa học?
	1,0

	
	- Các hiểu biết khoa học đến thời kì này mới trở thành khoa học vì:
+ Độ chính xác của khoa học đặc biệt là Toán học không chỉ ghi chép và giải các bài toán riêng biệt mà thể hiện trình độ khái quát thành định lí, tiên đề, lí thuyết có giá trị khái quát hóa cao.
+ Có các nhà khoa học tên tuổi đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này như: tiên đề Ơ-cơ-lit, định lý Pi-ta-go, định lý Ta-let,...
+ Những vấn đề mà thời đại này nghiên cứu vẫn còn có giá trị sử dụng đến ngày nay.
	0,25

0,25


0,25

  0,25




...................HẾT....................




MÃ ĐỀ 106
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 7,0  điểm
                                   (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	C




II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích ý nghĩa và tác động về xã hội của cách mạng công nghiệp thời cận đại ?
	2,0

	
	* Ý nghĩa:
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã làm thay đổi diện mạo các nước tư bản. Những tiến bộ về kĩ thuật đã  mở ra  khả năng lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng lên nhanh chóng.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã thay thế lao động tay chân của con người bằng lao động của máy móc, chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí hóa.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã chuyển nền sản xuất từ cơ khí hóa sang điện khí hóa, làm thay đổi căn bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa.
- Cách mạng công nghiệp đã góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.
* Tác động về xã hội
- Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: tư sản và vô sản
- Sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản làm xuất hiện mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội tư sản. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân, điển hình là các thành phố Luân Đôn, Pari, Niu York….
	
0,25



0,25


0,25


0,25


0, 5

0,25



0,25

	2
	Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến thời kì Hi Lạp, La Mã mới trở thành khoa học?
	1,0

	
	- Các hiểu biết khoa học đến thời kì này mới trở thành khoa học vì:
+ Độ chính xác của khoa học đặc biệt là Toán học không chỉ ghi chép và giải các bài toán riêng biệt mà thể hiện trình độ khái quát thành định lí, tiên đề, lí thuyết có giá trị khái quát hóa cao.
+ Có các nhà khoa học tên tuổi đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này như: tiên đề Ơ-cơ-lit, định lý Pi-ta-go, định lý Ta-let,...
+ Những vấn đề mà thời đại này nghiên cứu vẫn còn có giá trị sử dụng đến ngày nay.
	0,25

0,25


0,25

  0,25




...................HẾT....................



MÃ ĐỀ 108

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7,0  điểm
                                   (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	C




II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích ý nghĩa và tác động về xã hội của cách mạng công nghiệp thời cận đại ?
	2,0

	
	* Ý nghĩa:
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã làm thay đổi diện mạo các nước tư bản. Những tiến bộ về kĩ thuật đã  mở ra  khả năng lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng lên nhanh chóng.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã thay thế lao động tay chân của con người bằng lao động của máy móc, chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí hóa.
- Cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã chuyển nền sản xuất từ cơ khí hóa sang điện khí hóa, làm thay đổi căn bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa.
- Cách mạng công nghiệp đã góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.
* Tác động về xã hội
- Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: tư sản và vô sản
- Sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản làm xuất hiện mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội tư sản. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản
- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân, điển hình là các thành phố Luân Đôn, Pari, Niu York….
	
0,25



0,25


0,25


0,25


0, 5

0,25



0,25

	2
	Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến thời kì Hi Lạp, La Mã mới trở thành khoa học?
	1,0

	
	- Các hiểu biết khoa học đến thời kì này mới trở thành khoa học vì:
+ Độ chính xác của khoa học đặc biệt là Toán học không chỉ ghi chép và giải các bài toán riêng biệt mà thể hiện trình độ khái quát thành định lí, tiên đề, lí thuyết có giá trị khái quát hóa cao.
+ Có các nhà khoa học tên tuổi đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này như: tiên đề Ơ-cơ-lit, định lý Pi-ta-go, định lý Ta-let,...
+ Những vấn đề mà thời đại này nghiên cứu vẫn còn có giá trị sử dụng đến ngày nay.
	0,25

0,25


0,25

  0,25



[bookmark: _GoBack]...................HẾT....................
